
Mã chương: 412

Đơn vị: Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai

Mã ĐVQHNS: 1047492

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 26

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quý 3 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN khu vực XV - Phòng Kế toán Nhà nước

Mã hồ sơ: DCSD26-1047492-2011008902
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cáo
Số dư đến kỳ
báo cảo

Trong kỳ

Dự toán giao đầu
năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9=5-7

12 341 10502 32.053.800 0 0 -32.053.800 0 0 0 0 0

12 085 00000 0 4.251.750 -4.251.750 0 0 0 0 0 0

12 121 00000 0 378.000.000 -378.000.000 0 0 0 0 0 0

12 126 00000 0 0 378.000.000 378.000.000 378.000.000 0 0 0 378.000.000

12 281 00000 0 1.550.241.072 -626.734.112 923.506.960 923.506.960 193.642.634 322.715.031 0 600.791.929

12 283 00000 0 944.000.000 422.468.274 1.366.468.274 1.366.468.274 10.746.870 18.542.560 0 1.347.925.714

12 284 00000 0 54.000.000 -7.878.600 46.121.400 46.121.400 2.712.800 6.902.660 0 39.218.740

12 314 00000 0 51.648.600 -51.648.600 0 0 0 0 0 0

12 332 00000 0 7.208.000.000 0 7.208.000.000 7.208.000.000 0 982.012.000 0 6.225.988.000

12 341 00000 0 5.206.000.000 -304.580.276 4.817.812.284 4.817.812.284 762.462.728 2.279.926.639 0 2.537.885.645

13 341 00000 16.141.632 18.415.000.000 133.331.060 18.548.331.060 18.564.472.692 4.118.399.958 11.792.354.277 0 6.772.118.415

18 341 00000 0 809.000.000 0 809.000.000 809.000.000 0 0 0 809.000.000

28 085 00000 0 0 0 0 0 0 0 4.251.750 0

28 281 00000 0 0 0 0 0 0 0 626.734.112 0

28 283 00000 0 0 0 0 0 0 0 28.531.726 0
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Người ký: Lê Văn Ánh
Ngày ký: 02/10/2026 08:17:46
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN khu vực XV -
Phòng Kế toán Nhà nước
Nội dung: Phê duyệt hồ sơ đối
chiếu xác nhận số dư



28 284 00000 0 0 0 0 0 0 0 7.878.600 0

28 314 00000 0 0 0 0 0 0 0 51.648.600 0

28 341 00000 0 0 0 0 0 0 0 667.869.216 0

Cộng: 48.195.432 34.620.141.422 -439.294.004 34.065.186.178 34.113.381.610 5.087.964.990 15.402.453.167 1.386.914.004 18.710.928.443

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Tu01 Pham Thi Cam

Anh Le Van

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán

Ngày 2 tháng 10 năm 2026 Ngày 1 tháng 10 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Trần Đình ChươngNguyễn Thị Liên

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
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Đơn vị: Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai

Người ký: Anh Le Van
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Đơn vị: Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai

(Ký tên) (Ký, ghi họ tên)


